
 

 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NV 

V/v thông báo bổ sung y, bác sĩ đủ 

điều kiện khám chữa bệnh BHYT đối 

với bệnh lao và cán bộ y tế cấp phát 

thuốc lao (lần 2). 

 

         Tây Ninh, ngày      tháng     năm 2022 

 

       

  Kính gửi:   

      - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

      - Viễn thông Tây Ninh.       

 

Sở Y tế nhận được Tờ trình số 353/TTr-BVLVBP ngày 14/9/2022 của 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi về việc xin bổ sung danh sách Y, Bác sĩ đủ điều 

kiện khám chữa bệnh Lao tuyến huyện và cấp phát thuốc lao tuyến xã qua bảo 

hiểm y tế. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân lao được nhận thuốc lao tại 

địa phương, Sở Y tế tiếp tục thông báo bổ sung danh sách y bác sĩ đủ điều kiện 

thực hiện khám, chữa bệnh lao (bảo hiểm y tế) tại tuyến huyện, đồng thời bổ 

sung danh sách cán bộ y tế tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn được phép 

thực hiện việc cấp phát thuốc lao bảo hiểm y tế. (Đính kèm danh sách).  

Trân trọng./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban GĐ SYT; 

- Lưu VP, NVTUYEN 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH BỔ SUNG Y, BÁC SĨ  TUYẾN HUYỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÁM, CHỮA BỆNH LAO  

THANH TOÁN QUA BẢO HIỂM Y TẾ 

 1. Trung tâm Y tế huyện Tân Biên: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST Họ tên 

Tên cơ sở 

khám 

bệnh,chữa 

bệnh 

Mã 

định danh 

y tế 

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

HĐCM 

bổ sung 

Số GCN 

đã được 

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã 

được 

tập huấn 

1 Trần Anh Tuấn 
TTYT 

TÂN BIÊN 
4596007110 

0002228/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6725/2021-B45 15/10/2021 

2 Nguyễn Công Văn 
TTYT 

TÂN BIÊN 
7210001030 3652/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6726/2021-B45 15/10/2021 

3 Trần Minh Hải 
TTYT 

TÂN BIÊN 
4506002090 2238/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6727/2021-B45 15/10/2021 

4 Nguyễn Hoài Nhân 
TTYT 

TÂN BIÊN 
4506002099 2242/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6728/2021-B45 15/10/2021 

5 Trần Thanh Hà 
TTYT 

TÂN BIÊN 
4507012980 

0002897/TNI-

CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6729/2021-B45 15/10/2021 

6 Nguyễn Hà Huy Hạnh 
TTYT 

TÂN BIÊN 
7208020325 3260/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6730/2021-B45 15/10/2021 

7 Nguyễn Tấn Đạt 
TTYT 

TÂN BIÊN 
7210000882 3800/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

6731/2021-B45 15/10/2021 



 

 

2. Trung tâm Y tế Thị xã Trảng Bàng:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu:  

SST Họ tên 

Tên cơ sở 

khám 

bệnh,chữa 

bệnh 

Mã 

định danh 

y tế 

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

HĐCM 

bổ sung 

Số GCN 

đã được 

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã 

được 

tập huấn 

1 Trương Thị Thu Hà 
TTYT TX 

Trảng Bàng 
7209009802 3339/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

7107/2022-B45 07/08/2022 

2 Lê Thị Anh Đào 
TTYT TX 

Trảng Bàng 
7212026623 4046/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

7099/2022-B45 07/08/2022 

3 Hà Thị Cẩm Vân 
TTYT TX 

Trảng Bàng 
4505007911 839/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

7098/2022-B45 07/08/2022 

4 Vũ Thị Doan 
TTYT TX 

Trảng Bàng 
7213024449 4173/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

7102/2022-B45 07/08/2022 

5 Nguyễn Thị Hồng Dung 
TTYT TX 

Trảng Bàng 
9710214583 4223/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

7108/2022-B45 07/08/2022 

6 Trần Thị Thu Thủy 
TTYT TX 

Trảng Bàng 
7208012464 2101/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

7101/2022-B45 07/08/2022 

7 Nguyễn Thị Thúy An 
TTYT TX 

Trảng Bàng 
9321719065 4537/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh Lao 

7100/2022-B45 07/08/2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã 

định danh 

y tế 

(Mã BHXH) 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

HĐCM 

bổ sung 

Số GCN 

đã được 

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã 

được 

tập huấn 

1.  Ngô Văn Chỏl 
Khoa KSBT, 

TTYT Bến Cầu 
7214025501 000438/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng bệnh 

Lao 

7064/2022-B45 07/08/2022 

2.  Huỳnh Thị Hiếu 
Khoa CSSKSS, 

TTYT Bến Cầu 
7213023074 3591/TNI-CCHN 

Chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng bệnh 

Lao 

7063/2022-B45 07/08/2022 



 

 

DANH SÁCH BỔ SUNG CÁN BỘ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA  

CẤP PHÁT THUỐC LAO NGUỒN BHYT TẠI TUYẾN XÃ 

 

 

1. Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng 

 

SST Họ tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh,chữa bệnh 

Mã 

định danh 

y tế 

(Mã 

BHXH) 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

HĐCM 

bổ sung 

Số GCN 

đã được 

tập huấn 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đã 

được 

tập huấn 

1 Dương Thị Cầm 
TYT Phường An 

Hòa 
7212032772 4391/TNI-CCHN Lao 7094/2022-B45 07/08/2022 

2 Cao Trọng Hữu TYT xã An Tịnh 7222190845 3794/TNI-CCHN Lao 7095/2022-B45 07/08/2022 

3 Thi Thị Bích Liễu 
TYT xã Phước 

Chỉ 
7213024516 2762/TNI-CCHN Lao 7096/2022-B45 07/08/2022 

4 Dương Thị Tú Quỳnh 
TYT Phường Gia 

Lộc 
7210003177 1424/TNI-CCHN Lao 4214/2021-B45 17/12/2021 
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